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Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Lê Hữu Hòa  000160/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Giám đốc

Khoa Khám bệnh đa khoa

2 Nguyễn Duy Thạnh

000468/BP-CCHN 

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 531/QĐSYT 

ngày 17/8/2015.

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 53/QĐSYT.

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu.

Thực hiện các kỹ thuật khám chữa bệnh 

YHCT, khám và điều trị Trĩ

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó Giám đốc

Khoa Khám bệnh đa khoa

3 Lê Quang Thái 5268/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phó Giám đốc

Khoa Khám bệnh đa khoa

4 Phạm Thanh Tú

0002803/BP – CCHN

Quyết định bổ sung  phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 773/QĐSYT  

ngày 29/12/2015;

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT;

Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng.

Thực hiện các kỹ thuật khoa Tai Mũi 

Họng;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách khoa Hồi sức tích 

cực - Chống độc

5 Nguyễn Thị Thuẩn

 000351/BP-CCHN

Quyết định bổ sung  phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 538/QĐSYT 

ngày 17/8/2015;

Quyết định bổ sung  phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 97/QĐSYT 

ngày 29/02/2016.

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Khám và điều trị một số bệnh lý phụ khoa 

thông thường và các thủ thuật sinh đẻ kế 

hoạch.

Khám và điều trị bệnh Trĩ

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách  khoa Ngoại tổng 

hợp

6 Nguyễn Thành Trung

 003109/BP-CCHN

Quyết định bổ sung  phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 425/QĐSYT, 

ngày 13/6/2016.

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT;

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu  Phục 

hồi chức năng cơ bản

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Kèm theo Công văn số             /KHTH-CNTT, ngày         tháng         năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước

2. Địa chỉ: Hẻm 21, đường Nguyễn Huệ, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thời gian từ 7h00 -17h00 các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần (7 ngày/tuần). Ngoài thời gian trên, 

Bệnh viện có tổ chức trực ngoài giờ hành chính.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

Trang 1



7 Nguyễn Thị Túy Lê

 003174/BP-CCHN

 Quyết định bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 1792/QĐSYT 

 Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT;

Thực hiện các kỹ thuật cơ bản phục hồi 

chức năng và vật lý trị liệu.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh (Y học cổ 

truyền)

8 Nguyễn Thị Hoa Lý

 003173/BP-CCHN

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 71/QĐSYT

Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT;

Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu  

phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

9 Đinh Thị Ngọc Phương

002994/BP-CCHN 

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 72/QĐSYT

 Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT;

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu  Phục 

hồi chức năng 

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách  khoa Phục hồi 

chức năng

10 Nguyễn Thị Hiền  002995/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách khoa Nội tổng 

hợp

11 Nông Tố Vân  000848/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Trưởng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò chức 

năng

12 Hồ Minh Cường

000788/BP-CCHN 

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 334/QĐSYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm bụng tổng quát; chẩn đoán hình 

ảnh bằng Xquang.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách khoa Khám bệnh 

đa khoa

13 Nguyễn Trọng Điệu

 0002695/BP-CCHN

 Quyết định bổ sung  phạm vi hoạt 

động chuyên môn số 518/QĐSYT 

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Thực hiện các kỹ thuật CĐHA: Xquang, 

SA; thực hiện các kỹ thuật điện tim

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng

14 Trịnh Thị Ngọc Ửng  3605/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

15 Vương Thị Tâm Lành  3724/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Ngoại tổng hợp

Trang 2



16 Trần Ngọc Vương  3916/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Nội tổng hợp

17 Phan Văn Nghĩa

 3915/BP-CCHN;

Quyết định phân công bổ sung phạm 

vi hoạt động chuyên môn số: 

1556/QĐ-BVYHCT

Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT;

Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 

năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

18 Đỗ Xuân Tuệ

 3914/BP-CCHN;

Quyết định phân công bổ sung phạm 

vi hoạt động chuyên môn số: 

1557/QĐ-BVYHCT

Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT;

Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 

năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

19 Bàn Thị Sỹ  3961/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc

20 Nguyễn Duy Điền  0002158/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách phòng KHTH-

CNTT

Khoa Khám bệnh đa khoa

21 Trần Thị Hằng My  4682/BP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

22 Đinh Hà Tuyên     4590/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

23 Bùi Thị Minh Hiếu 4751/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Ngoại tổng hợp

24 Nguyễn Công Dũng 0001899/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Có thể được phân công trực ngoài 

giờ hành chính

Khoa Ngoại tổng hợp

Trang 3



25 Đặng Thị Lệ 5123/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Có thể được phân công trực ngoài 

giờ hành chính

Khoa Khám bệnh đa khoa

26 Lê Thị Huyền 5122/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Có thể được phân công trực ngoài 

giờ hành chính

Khoa Nội tổng hợp

27 Đỗ Thị Như  5116/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

28 Lâm Lực 5124/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Có thể được phân công trực ngoài 

giờ hành chính

Khoa Ngoại tổng hợp

29 Đỗ Thị Định  5275/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Điều dưỡng trưởng khoa 

HSTC-CĐ

30 Nguyễn Thị Hạnh 5276/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Điều dưỡng trưởng khoa 

Ngoại tổng hợp

31 Đỗ Thị Tuyết Nhung
 0001593/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Điều dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh đa khoa

Trang 4



32 Nguyễn Thị Ngần
 0001589/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; 

Thực hiện các kỹ thuật tập luyện thực 

hành chức năng cho trẻ bại não. 

Thực hiện các kỹ thuật về âm ngữ trị liệu 

nhi.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Điều dưỡng trưởng khoa 

Phục hồi chức năng

33 Bùi Thị Lan  0001600/BP-CCHN 

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

34 Lê Thị Bé
 0001599/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật điện trị liệu -

PHCN;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

35 Đào Thị Hồng Thúy  0001433/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

36 Lê Thị Hiền  0001434/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

37 Phan Thị Kim Oanh 0001601/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

38 Phan Thị Ánh Tuyết 0001427/BP-CCHN 

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc

Trang 5



39 Dương Thị Hải 0001423/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng

40 Nguyễn Thị Hòa 0001595/BP-CCHN 

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Phụ trách điều dưỡng 

trưởng khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh (Y học cổ 

truyển)

41 Lê Thị Vân 003294/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 

07/20/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

42 Phạm Thị Quỳnh Dung 3962/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 

07/20/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Ngoại tổng hợp

43 Trần Hữu Hà 0002011/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định 41/2005/QĐBNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng

44 Lê Thị Luyến 1148/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Ngoại tổng hợp

45 Nguyễn Huy Mạnh 000059/BP-CCHN

Thực hiện theo Quyết định 

41/2005/QĐBNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Trưởng phòng Điều dưỡng 
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46 Lê Thị Hiền 4158/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYTBNV ngày 

07/20/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Nội tổng hợp

47 Phan Thị Thanh Hà
 0002831/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;  

Thực hiện các kỹ thuật Phục hồi chức 

năng cho trẻ bại não; 

 Thực hiện các kỹ thuật cơ bản về Phục 

hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

48 Nguyễn Văn Đắc 0001602/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

49 Lê Phú Tài 0001594/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

50 Lê Văn Dũng 0001590/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

51 Hoàng Thị Vui 0001596/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật điện trị liệu-

PHCN

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

52 Trịnh Thị Toàn 0001597/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

   Thực hiện các kỹ thuật VLTL-PHCN

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng
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53 Nguyễn Thị Mỹ Hòa
0001591/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật điện trị liệu - 

PHCN.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

54 Nguyễn Thị Cúc
0001428/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật VLTL - PHCN 

cho trẻ em khuyết tật.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Điều dưỡng trưởng khoa 

Nội tổng hợp

55
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
003023/BP-CCHN 

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

56 Trần Thị Bích Tài 0002217/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

57 Phạm Thị Hồng Xuân 23/BP-CCHND Nhà thuốc
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

58 Nguyễn Thị Lý 158/BP-CCHND Quầy thuốc 
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

59 Nguyễn Thị Ngoan 1676/CCHNDSYTBP Nhà thuốc
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

60 Đỗ Thị Thanh Hà 808/2010/CCHN Quầy thuốc tư nhân
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

61 Hoàng Minh Hồng 539/BP-CCHND
Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc của doanh 

nghiệp; tủ thuốc trạm y tế.

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

62 Hoàng Thị Thanh Hằng 534/BP-CCHND Quầy thuốc 
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

63 Nguyễn Công Hoàng 490/BP-CCHND Quầy thuốc 
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược
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64 Ngô Thị Lợi 494/BP-CCHND Quầy thuốc 
7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
Khoa Dược

65 Hoàng Văn Phương 0001476/BP-CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

 Khám và điều trị các bệnh mắt thông 

thường;

 Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

66 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 0002811/BP-CCHN;

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

67 Hồ Thị Phượng 003246/BP-CCHN 

  Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bện, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLTBYTBNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

68 Hoàng Thị Thúy 003326/BP-CCHN 

  Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLTBYTBNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

69 Hoàng Thị Xuyến 0001422/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

 Thực hiện các kỹ thuật cơ bản về phục 

hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng
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70 Lê Thanh Thu Hoài 003296/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Xét nghiệm

71 Bùi Thị Thủy 003295/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Xét nghiệm

72 Đàm Thị Chang 4420/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Xét nghiệm

73 Phạm Thanh Sơn 0001426/BP-CCHN

 Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐBNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ 

về việc ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều dưỡng;

Thực hiện các kỹ thuật chụp X quang

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách phòng Vật tư - 

Thiết bị y tế

74 Hồ Thị Ngân Thương 4419/BP-CCHN  Chuyên khoa xét nghiệm
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Trưởng khoa Xét nghiệm

75 Vương Thị Hoa 0001477/BP-CCHN
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Phục hồi chức năng

76 Lê Thị Nhã Trang 0001640/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

77 Nguyễn Thị Thu Sang 0001644/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Nội tổng hợp

78 Nguyễn Thị Bích Thủy 0001641/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

79 Nguyễn Thị Hồng Thủy 0001643/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Ngoại tổng hợp

80 Lường Thị Khuyên 0001645/BP-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa
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81 Nguyễn Mạnh Tấn 0002810/BP-CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

 Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa 

YHCT.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

82 Bùi Thị Thúy Hằng 0002812/BP-CCHN  

 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

 Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa 

YHCT

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Ngoại tổng hợp

83 Trần Thị Thu Thảo 5222/BP-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

84 Chu Thị Nhung 003243/BP-CCHN 

  Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bện, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLTBYTBNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thực hiện kỹ thuật khám, chữa bệnh y 

học cổ truyền cơ bản.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

85 Phạm Thị Thanh Nhàn 0002104/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

86 Trương Hữu Đông 4084/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Châm cứu - Dưỡng 

sinh (Y học cổ truyền)

87 Lê Thị Nga 4075/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Nội tổng hợp
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88 Tống Phước Toàn 4238/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLTBYTBNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

89 Nguyễn Viết Thuận 0001642/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT;

Thực hiện các kỹ thuật Vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng cơ bản.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

90 Đỗ Thị Mai 406/BP-CCHND Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Dược

91 Đồng Thị Nga 003043/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Khám bệnh đa khoa

92 Lê Thị Lan 003368/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Khoa Phục hồi chức năng

93 Hoàng Thị Hằng 535/BP-CCHND Quầy thuốc
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Dược

94 Lê Nguyễn Thiên Kim 2309/CCHN-D-SYT-BP Cơ sở bán lẻ
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Dược

95 Nguyễn Bảo Duy 0004918/LĐ-CCHN Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật
Khoa Phục hồi chức năng
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96 Đỗ Văn Toản 3909/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ.

7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến chủ nhật

(Ngoài ra, có thể được phân công 

trực ngoài giờ hành chính).

Y sỹ 

Khoa khám bệnh đa khoa

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc)

1 Đặng Văn Bình Cử nhân CNTT
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

2 Trần Thị Bạch Tuyết Cán sự
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

3 Mai Thị Cúc Cử nhân kế toán
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

4 Nguyễn Thị Lan Cử nhân kế toán
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

5 Nguyễn Thị Bắc Cử nhân kế toán
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

6 Trần Thị Thanh Nga Cử nhân kế toán
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 Đoàn Hải Hoà Cử nhân luật
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung Cử nhân quản trị
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

9 Đỗ Thị Thúy Dược sĩ
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

10 Nguyễn Thị Thùy Dung Dược sĩ trung học
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

11 Kiều Thị Mỹ Phước Cử nhân kế toán
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

12 Hồ Thị Bích Nga Kế toán trung học
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phòng TCKT

Phòng KHTH-CNTT

Phòng HCQT

Khoa Dược

Khoa Dược

Phòng TCKT

Phòng TCKT

Phòng TCKT

Phòng TCKT

Trưởng phòng TCKT

Trưởng phòng HCQT

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng chưa đủ thời gian thực hành cấp chứng chỉ hành nghề và những người không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh):

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc 

được phân công cụ thể)

Phụ trách phòng TCCB
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13 Nguyễn Văn Hưng Thợ điện
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

14 Nhâm Đức Chuyên Tài xế
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

15 Nguyễn Thị Mỹ Dung Bác sỹ thực hành
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

16 Trần Thị Lương Bác sỹ thực hành
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

17 Nguyễn Thị Thu Trang Cử nhân luật
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

18 Phạm Công Huyên Dược sỹ Đại học
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

19 Huỳnh Nguyễn Uyên Phương Cử nhân hành chính quản trị
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

20 Nguyễn Hồng Diệu Kế toán trung học
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

21 Bùi Thị Hương Cử nhân luật
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

22 Hoàng Thị Thuận Cử nhân luật
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

23 Lâm Văn Cường Điều dưỡng trung học
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

24 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Cử nhân Phục hồi chức năng
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

25 Nguyễn Thị Diệu Thuý Bác sỹ thực hành
7h00 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

GIÁM ĐỐC

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh

Khoa HSTC-CĐ

Phòng HCQT

Phòng HCQT

Khoa PHCN

Khoa Ngoại tổng hợp

Khoa Khám bệnh đa khoa

Phòng Vật tư thiết bị y tế

Phòng TCKT

Phòng TCKT

Phòng HCQT

Phòng TCCB
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